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Tiết 70: Unit 13 – Festivals - Read
Link bài giảng: https://youtu.be/as19dj3Ojb8 
[bookmark: _Hlk88406208]***
NỘI DUNG: HS ghi từ vựng vào tập

- council /ˈkaʊnsl/(n): hội đồng
- keen on /kiːn/ (v): duy trì
- leader /ˈliːdə(r)/(n): người đứng đầu
- pottery /ˈpɒtəri/(n): đồ gốm
- to be fond of /fɒnd/: thích
- pomegranate /ˈpɒmɪɡrænɪt/ (n): quả lựu
- festival /ˈfestɪvl/(n): lễ hội
- preparation /ˌprepəˈreɪʃn/(n): sự chuẩn bị
- fetch /fetʃ/ (v): đi lấy, mang về
- marigold /ˈmæriɡəʊld/ (n): cúc vạn thọ
- fire-making (n): nhóm , đốt lửa
- rice-cooking (n): nấu ăn
- throughout /θruːˈaʊt/ (adv): thông qua
- upset /ʌpˈset/(a): bồn chồn
- jolly /ˈdʒɒli/(n): vui nhộn, vui vẻ
- yell /jel/(v): hét to, la to
- urge /ɜːdʒ/(v): thúc giục
- teammate /ˈtiːmmeɪt/(n): đồng đội
- perform /pəˈfɔːm/(v): trình diễn
- communal /kəˈmjuːnl/(a): công cộng, chung
- rub /rʌb/(v): cọ xát
- bamboo /ˌbæmˈbuː/(n): cây tre
- jumble /ˈdʒʌmbl/(v): trộn lẫn, làm lộn xộn
- participate in /pɑːˈtɪsɪpeɪt/(v): tham gia vào
- separate /ˈseprət/ (v): tách rời
- mushroom /ˈmʌʃrʊm/(n): nấm
- husk /hʌsk/(n): vỏ trấu
- export /ɪkˈspɔːt/(v): xuất khẩu
- judge /dʒʌdʒ/(n): sự đánh giái
- plumber /ˈplʌmə(r)/(n): thợ (lắp, sửa) ống nước
- grand prize (n): giải nhất
- award /əˈwɔːd/(v): tặng quà
- carol /ˈkærəl/(n): bài hát vui, thánh ca


HS luyện tập bài đối thoại và làm bài tập True/ False trong SGK và trả lời câu hỏi.
Đáp án gợi ý:
a) The Christmas tree came to the USA in the 1800s.
b) Because he wanted to send Christmas greetings to his friends.
c) Christmas songs were first performed 800 years ago.
d) An American professor named Clement Clarke Moore wrote A visit from Saint Nicholas.
e) Santas Claus is based on the description of Saint Nicholas in the poem. 
Tiết 71: Unit 13 – Festivals – Language focus
Link bài giảng: https://youtu.be/JxJZWFHLwYw
***
Hoạt động 1: (Hoàn thành những câu sau dùng dạng bị động của động từ trong khung, lưu ý thời gian ở quá khứ, hiện tại hay tương lai.)
Lời giải chi tiết:
a) Christmas songs were performed for people in towns and villages eight hundred years ago.
b) On Christmas Eve in the early 1500s, a tree was decorated and put in the market place in the Latvian city of Riga.
c) In the rice-cooking festival, a fire was made in the traditional way.
d) An English-speaking contest will be held at Nguyen Hue School next month.
e) The first prize was awarded to the Mekhong Team just after the final match yesterday.
f) The Christmas carol "Silent Night, Holy Night" was written in Austria by Franz Gruber in the 19th century.
Bài tập 2: (Hoàn thành hội thoại sau, dùng động từ trong khung.)
Lời giải chi tiết:
1. jumbled
2. broken
3. broken
4. scattered
5. pulled
Bài tập 3: (Viết những câu này vào vở bài tập, dùng danh từ kép trong câu của em.)
a. It’s a fire-making contest.
b. It's a bull-fighting contest.
c. The United States has a car-making industry.
d. Last week Tran Hung Dao School held a flower-arranging contest,
e. Viet Nam is a rice-exporting country.
f. This is a washing machine.
Bài tập 4: (Hôm qua bà Thu, bà của Lan, cần một thợ sửa ống nước. Có một ngưòi đến nhà bà. Hãy thuật lại lời ngưòi ấy nói với bà Thu.)
a) He said he was a plumber.
b) He said he could fix the faucets.
c)  He said the pipes were broken.
d) He said new pipes were very expensive.
e) He said we had to pay him then.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
11. Presents ________ in colored paper and put under the Christmas tree.
	a. are wrapped 	b. have wrapped 	c. wrapped 	d. are wrapping
12. Greg ________ me that he liked rock music.
	a. said to 	b. told to 	c. asked 	d. explained
13. Sally is quite keen ________ the idea.
	a.in	b. on 	c. of 	d. for
14. ________ is a religious song that people sing at Christmas.
	a. Carol	b. Poem 	c. Christmas card 	d. Patron saint
15. I thanked my classmate ________ helping me with my homework.
	a. for 	b. about	c. of 	d. in
16. She ________ me she didn’t know what to do.
	a. said 	b. told 	c. asked	d. suggested
17. Anita is fond ________ playing the piano.
	a. in	b. on 	c. of 	d. for
18. The fire is made ________ matches or lighters. It is made in the traditional way.
	a. with 	b. without 	c. of 	d. by
19. She seems very ________ today.
	a. sleepy 	b. sleepily 	c. happily	d. seriously
20. Ten countries participated in the discussions.
	a. took part 	b. held 	c. went to	d. arranged


* DẶN DÒ: 	
- Học sinh xem kĩ phần từ vựng, ngữ pháp trong bài. Ghi, làm bài tập vào tập. 
- Học sinh vào K12online xem tài liệu, nội dung bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của tuần. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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